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- Phân tử DNA cấu thành từ 5 nguyên tố hoá học: 

C, H, O, P, N. 

- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các 

nucleotide (A,T,G,C) 

- Thành phần, số lượng và trật tự các nucleotide 

trên mạch đơn của DNA là thông tin di truyền 

quyết định tính đặc thù cá thể.  

- Các liên kết hóa học (liên kết cộng hóa trị, liên 

hết hydrogen). 

 

Cấu tạo đơn phân của DNA 

 

Mỗi nucleotit được cấu tạo bởi: 1 gốc phosphat; đường 5C (deoxyribose) và base nitrogenous (A,T,G,C) 

Chú ý: nucleotit được gọi theo base nitrogenous 

BÀI GIẢNG: GENE VÀ SỰ TÁI BẢN DNA (TIẾT 1) 

CHUYÊN ĐỀ: GENE VÀ SỰ TÁI BẢN DNA 

MÔN: SINH HỌC 12 

GIÁO VIÊN: VŨ MINH CHÂU 

✓ Dựa vào cấu trúc hóa học của phân tử DNA, trình bày được chức năng của DNA. 

✓ Nêu được ý nghĩa của các kết cặp đặc hiệu A-T và G-C. 

✓ Nêu được khái niệm và cấu trúc của gene. 

✓ Phân biệt được các loại gene dựa vào cấu trúc và chức năng. 

        MỤC TIÊU 

I. CHỨC NĂNG CỦA DNA 

 1 Mang thông tin di truyền 
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- Các nucleotide sắp xếp theo trình tự khác 

nhau tạo thành mạch Polynucleotide. 

- Giữa 2 nucleotide hình thành 1 liên kết 

photphodiester (LK cộng hóa trị). 

- Liên kết cộng hoá trị bền vững giúp 

bảo quản và lưu giữ thông tin di truyền.  
 

 

- DNA có cấu trúc không gian: 2 mạch xoắn kép, song song ngược chiều. 

- Các nucleotide trên 2 mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen theo nguyên tắc bổ sung. 

- Liên kết hydrogen: liên kết yếu, có thể bị phá vỡ trong điều kiện nhất định → tách mạch đơn. 

- Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T = 2 liên kết hydrogen, G liên kết với C = 3 liên kết hydrogen và 

ngược lại → kết cặp đúng trong quá trình tái bản DNA. 
 

 

- Thông tin di truyền được biểu hiện từ trình tự nucleotide trên DNA → trình tự nucleotide trên RNA → 

trình tự amino acid trên protein. 

 

 

- Trình tự nucleotide trên DNA có thể bị biến đổi → có thể làm thay đổi chuỗi polypepdtide → tạo nên các 

biến dị ở sinh vật.  
 

 

 

- Khái niệm: Gene là một đoạn trình tự nucleotide của phân tử DNA, mang thông tin di truyền mã hóa 

RNA hoặc chuỗi polypeptide, từ đó hình thành nên protein được gọi là sự biểu hiện gene.  

2 Truyền thông tin di truyền 

3 Biểu hiện thông tin di truyền 

4 Tạo biến dị 

II. KHÁI NIỆM, CẤU TRÚC VÀ PHÂN LOẠI GEN 
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Một gene gồm các vùng: 

+ Vùng điều hòa: trình tự khởi động cho tổng hợp RNA và điều hòa lượng sản phẩm gene. 

+ Vùng mã hóa: chứa thông tin di truyền 

+ Vùng kết thúc: kết thúc tổng hợp RNA 

Cấu trúc của gene: 

 

 

Các loại gene 

- Phân loại: Các gene khác nhau chủ yếu khác nhau ở sản phẩm của nó tạo ra 

(1) Phân loại: Dựa vào chức năng của gen 

 

+ Gene cấu trúc: mã hóa protein, hình thành một cấu trúc , không tham gia điều hòa (VD: gene mã hóa 

cấu trúc màng, enzyme amylase,…). 

+ Gene điều hòa: mã hóa protein tham gia điều hòa hoạt động gen cấu trúc (VD: gen mã hóa protein 

ức chế, hoạt hóa,…). 

(2) Phân loại: Dựa vào vùng mã hóa 

+ Gene không phân mảnh: vùng mã hóa chỉ có trình tự được dịch mã (VD: vi khuẩn chỉ có gene không 

phân mảnh,..) 

+ Gene phân mảnh: có vùng mã hóa có đoạn trình tự được dịch mã (exon) xen kẽ đoạn trình tự không được 

dịch mã (intron). 

 


